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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. TẠ NGỌC TẤN. Trương Vĩnh Ký với thuở ban đầu làm báo / Tạ 

Ngọc Tấn // Tạp chí Xưa và Nay. - 2017. - Số 490.- Tr. 45 - 51 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Trương Vĩnh 

Ký và những đóng góp của ông trong sự nghiệp làm báo. 

+ Môn loại: 070.4 / TR561V 

 

200. TÔN GIÁO 

 

  

 
Mã QR 

 

2/. NGUYỄN THANH BÌNH. Khai thác di sản văn hoá Phật giáo gắn 

với phát triển du lịch / Nguyễn Thanh Bình // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 

2018. - Số 403.- Tr. 55 - 58 

Tóm tắt: Hiện nay, cùng với xu thế phát triển, di sản văn hoá nói chung, 

di sản văn hoá Phật giáo nói riêng được nhìn nhận như một tài sản, nguồn lực 

phát triển kinh tế, văn hoá; có thể khai thác phục vụ phát triển du lịch. Tại 

chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà đã hài hoà giữa mục tiêu bảo tồn và phát 

triển, gắn di sản văn hoá với hoạt động phát triển du lịch. 

+ Môn loại: 294.3 / KH103TH 

 

  

 
Mã QR 

 

3/. HOÀNG THỊ QUYÊN. Một số biến đổi của Phật giáo Nam tông 

Khmer ở Nam Bộ hiện nay / Hoàng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt // Tạp chí 

Nghiên cứu tôn giáo. - 2017. - Số 9.- Tr. 58 - 71 

Tóm tắt: Đề cập đến một số biến đổi của Phật giáo Nam Tông Khmer ở 

Nam Bộ hiện nay. Tập trung đề cập đến những biến đổi trong vị trí, chức năng 

của ngôi chùa Phật giáo Nam Tông trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ, 

đồng thời đề cập đến những thay đổi trong thực hành , niềm tin tôn giáo, mối 

dây liên kết giữa cá nhân với các tổ chức tôn giáo ở cộng đồng người theo phật 

giáo Nam Tông. 

+ Môn loại: 294.3 / M458S 

 

  

 
Mã QR 

 

4/. DƯƠNG THANH MỪNG. Quá trình ra đời và phát triển của báo 

chí Phật giáo ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ 20 / Dương Thanh Mừng // Tạp chí 

Nghiên cứu tôn giáo. - 2018. - Số 10.- Tr. 74 - 93 

Tóm tắt: Phân tích, trình bày về quá trình ra đời và phát triển của báo 

chí Phật giáo ở Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 20. Qua đó, góp phần vào nguồn 

tư liệu nhằm làm sáng tỏ hơn tiến trình phát triển của báo chí Phật giáo Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 294.3 / QU100TR 

 

  

 
Mã QR 
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5/. DƯƠNG THANH MỪNG. Sự hình thành các tổ chức Phật học 

trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam Việt Nam (1931-1951) 

/ Dương Thanh Mừng // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2018. - Số 12.- Tr. 3 - 

22 

Tóm tắt: Phân tích và trình bày thêm quá trỉnh ra đời của các tổ chức 

Phật học trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam, qua đó góp thêm 

những tư liệu quan trọng nhằm làm phong phú hơn quá trình nghiên cứu về 

phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20. 

+ Môn loại: 294.3 / S550H 

 

  

 
Mã QR 

 

6/. VĨNH THÔNG. Tầm nhìn về Thất Sơn : Một mô hình hai tác dụng 

/ Vĩnh Thông // Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. - 2017. - Số 6.- Tr. 49 - 56 

Tóm tắt: Phân tích mô hình "Trại ruộng" của các tín đồ đạo Bửu Sơn Kỳ 

Hương trong buổi đầu khai phá vùng Thất Sơn vào nửa thế kỷ XIX. Mô hình 

này một mặt khuyến khích người dân định cư, khai phá vùng đất khắc nghiệt 

thành một nơi trù phú, mặt khác đó cũng là môi trường rèn luyện tâm hồn, 

nuôi dưỡng đạo đức người tu hành, biết "tích nhơn, tích nghĩa, tích trung, tích 

lành". 

+ Môn loại: 294.3 / T120NH 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

  

 
Mã QR 

 

7/. NGUYỄN XUÂN DŨNG. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 

yêu cầu đặt ra với mô hình quản lý phát triển xã hội của Việt Nam hiện 

nay / Nguyễn Xuân Dũng, Bùi Kim Thanh // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 

2017. - Số 246.- Tr. 16 - 22 

Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu nội dung, tác động của cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đến phát triển kinh tế - xã hội và những yêu cầu đặt ra đối 

với mô hình quản lý phát triển xã hội của Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 303.4409597 / C102M 

 

  

 
Mã QR 

 

8/. NGUYỄN HOÀNG SƠN. Một số chiều cạnh biến đổi xã hội trong 

bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Quang 

Ngọc, Nguyễn Quang Tuấn // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. - 2017. - Số 

11.- Tr. 22 - 29 

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số chiều cạnh biến đổi xã hội trong kỷ 

nguyên 4.0 như việc làm, bất bình đẳng, già hoá dân số và mạng lưới xã hội. 

+ Môn loại: 303.48 / M458S 

 

  

 
Mã QR 

 

9/. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Những tác động tiêu cực của biến đổi khí 

hậu đối với Việt Nam / Nguyễn Đức Khiển // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 

2017. - Số 6.- Tr. 37 - 40 

Tóm tắt: Trình bày những tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đến 

Việt Nam và nêu lên những biện pháp ứng biến với biến đổi khí hậu. 

 

  

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 304.2 / NH556T 

 

10/. LÊ THUỴ HỒNG YẾN. Sự hội nhập của người Hoa vào xã hội 

Nam Bộ / Lê Thuỵ Hồng Yến // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2018. - Số 403.- 

Tr. 26 - 29 

Tóm tắt: Trình bày sự hội nhập của người Hoa vào xã hội Nam Bộ. Quá 

trình hội nhập văn hoá của người Hoa ở Nam Bộ thể hiện rõ nét trong lĩnh vực 

ăn, mặc, ở tạo nên màu sắc văn hoá riêng biệt của cư dân vùng này. 

+ Môn loại: 305.8951 / S550H 

 

  

 
Mã QR 

 

11/. TRẦN THỊ MAI AN. Du lịch cộng đồng tộc người ở Việt Nam : 

Xu thế thích ứng nhu cầu hội nhập văn hoá / Trần Thị Mai An // Tạp chí 

Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 12.- Tr. 73 - 78 

Tóm tắt: Điểm qua vài nét về bức tranh du lịch cộng đồng ở Việt Nam, 

chỉ ra các nét đặc hữu riêng có của nền tảng tài nguyên du lịch này, đồng thời 

đưa ra một vài gợi ý giải pháp mong muốn đóng góp vào sự phát triển loại 

hình du lịch này ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.89597 / D500L 

 

  

 
Mã QR 

 

12/. TRẦN THỊ TUYẾT. Tác động của toàn cầu hoá đến an ninh văn 

hoá ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Tuyết // Tạp chí Triết học. - 2017. - Số 

12.- Tr. 67 - 73 

Tóm tắt: Làm rõ một số thời cơ và tác động tích cực cũng như những 

thách thức, tác động tiêu cực của toàn cầu hoá đến an ninh văn hoá của Việt 

Nam. Đồng thời, đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm giữ vững an ninh văn 

hoá của nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 306.09597 / T101Đ 

 

  

 
Mã QR 

 

13/. TRẦN THỤC QUYÊN. Lễ hội văn hoá du lịch trong bối cảnh 

kinh tế thị trường ở Việt Nam / Trần Thục Quyên // Tạp chí Văn hoá nghệ 

thuật. - 2018. - Số 403.- Tr. 51 - 54 

Tóm tắt: Trình bày hoạt động tổ chức lễ hội văn hoá du lịch trong giai 

đoạn hiện nay, qua đó đề xuất giải pháp phát huy giá trị của lễ hội văn hoá du 

lịch trong bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 306.409597 / L250H 

 

  

 
Mã QR 

 

14/. TRẦN BẢO LÂN. Sự biến đổi của bản sắc dân tộc trong ca khúc 

Việt Nam / Trần Bảo Lân // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2018. - Số 403.- 

Tr. 62 - 65 

Tóm tắt: Tìm hiểu về bản sắc dân tộc trong ca khúc mới Việt Nam. Chủ 

yếu tập trung phân tích hai yếu tố: tính chủ quan nằm trong nhận thức, ý thức 

của con người và tính khác quan của bản sắc dân tộc. 

+ Môn loại: 306.409597 / S550B 

 

  

 
Mã QR 
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15/. ĐOÀN THỊ NGUYỆT MINH. Đánh giá thực trạng xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Trà Vinh / Đoàn Thị Nguyệt Minh , Nguyễn Ngọc Đệ // Tạp 

chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2017. - Số 24.- Tr. 3 - 11 

Tóm tắt: Đánh giá tổng quan thực trạng xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Trà Vinh trong giai đoạn 2010-2015. 

+ Môn loại: 307.72 / Đ107GI 

 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 

  

 
Mã QR 

 

16/. PHẠM HỒNG TUNG. Giá trị pháp lý quốc tế của Hội nghị hoà 

bình San Francisco trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam 

đối với Hoàng Sa và Trường Sa / Phạm Hồng Tung // Tạp chí Xưa và Nay. 

- 2017. - Số 490.- Tr. 19 - 24 

Tóm tắt: Trình bày giá trị pháp lý quốc tế của Hội nghị hoà bình San 

Francisco trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng 

Sa và Trường Sa. 

+ Môn loại: 320.109597 / GI-100TR 

 

  

 
Mã QR 

 

17/. Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ 

thành phố Cần Thơ / Trung tâm thông tin công tác tuyên giao - Dư luận xã 

hội // Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2018. - Số tháng 1.- Tr. 43 - 50 

Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Thành uỷ, bên cạnh có 

nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh 

thần quyết tâm chính trị cao, Thành uỷ đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính 

trị và nhân dân thành phố đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách 

thức, tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

+ Môn loại: 324.25970755 / K258QU 

 

  

 
Mã QR 

 

18/. DƯƠNG TRUNG Ý. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long / 

Dương Trung Ý, Bùi Văn Nghiêm // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2017. - Số 12.- 

Tr. 40 - 43 

Tóm tắt: Bài viết trình bày quá trình phát triển của kinh tế nông nghiệp 

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 324.25970755 / T116C 

 

  

 
Mã QR 

 

19/. NGUYỄN NHẬT LINH. Quan hệ ngoại giao của Triều Tiên và 

Đại Việt với nhà Minh đầu thế kỷ XV – Góc nhìn so sánh / Nguyễn Nhật 

Linh // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2017. - Số 12.- Tr. 23 - 31 

Tóm tắt: Nghiên cứu các hoạt động quan hệ ngoại giao của Triều Tiên 

và Đại Việt với triều Minh đầu thế kỷ XV để tìm ra những tương đồng và dị 

biệt trong đường lối đối ngoại của hai nước trong việc xác lập và duy trì quan 

 

  

 
Mã QR 
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hệ với triều Minh, từ đó tìm kiếm những nguyên nhân dẫn đến những hệ quả 

khác biệt đối với hai quốc gia trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XV. 

+ Môn loại: 327.5190597 / QU105H 

 

20/. NGUYỄN HÀO HÙNG. Quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Lào giai đoạn 2011-2017 / Nguyễn Hào Hùng // Tạp chí Nghiên cứu Đông 

Nam Á. - 2017. - Số 12.- Tr. 29 - 36 

Tóm tắt: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2017 đã trải 

qua những bước phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh quan hệ chính trị, ngoại giao, 

quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, quan hệ hợp tác toàn diện 

được chú trọng đẩy mạnh, thể hiện ở việc hai bên thông qua "Thoả thuận chiến 

lược về hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Giáo dục, Khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam 

và Lào giai đoạn 2011-2020". 

+ Môn loại: 327.5970594 / QU105H 

 

  

 
Mã QR 

 

21/. NGHIÊM THANH THUÝ. Bốn mươi lăm năm quan hệ Việt Nam 

- Ô-xtrây-li a : Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược / Nghiêm Thanh Thuý // 

Tạp chí Cộng sản. - 2018. - Số 904.- Tr. 107 - 111 

Tóm tắt: Dù trải qua những lúc thăng trầm, song quan hệ Việt Nam - Ô-

xtrây-li a luôn ở trong xu hướng không ngừng được củng cố và phát triển mạnh 

mẽ cả về bền rộng lẫn chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai 

nước. Hiện nay hai bên đang tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác 

toàn diện, hướng tới quan hệ đối tác trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 327.597094 / B454M 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

  

 
Mã QR 

 

22/. NGUYỄN BÍCH LÂM. Phác hoạ bức tranh kinh tế Việt Nam : 

Nhìn từ kết quả Tổng điều tra kinh tế 2017 / Nguyễn Bích Lâm // Tạp chí Kinh 

tế và Dự báo. - 2018. - Số 4+5.- Tr. 58 - 61 

Tóm tắt: Điểm qua 12 kết quả nổi bật của cuộc Tổng điều tra kinh tế 

năm 2017. 

+ Môn loại: 330.9597 / PH101H 

 

  

 
Mã QR 

 

23/. Tổng quan kinh tế - xã hội cả nước năm 2017 / Tổng cục thống kê 

// Tạp chí Con số và sự kiện. - 2017. - Số 12.- Tr. 9 - 12 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của nước ta 

năm 2017. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành 

và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả; thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện, theo dõi sát diễn biến tình hình 

quốc tế, có đối sách, biện pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời. Nhờ đó, tình hình 

kinh tế - xã hội năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực và rõ nét. 

+ Môn loại: 330.9597 / T455QU 

 

  

 
Mã QR 
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24/. THÀNH NAM. Tổng quan kinh tế - văn hoá 2017 và dấu ấn lãnh 

đạo, điều hành của Chính phủ / Thành Nam // Tạp chí Xây dựng đời sống 

văn hoá. - 2018. - Số 187.- Tr. 3 - 5 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan kinh tế - văn hoá của Việt Nam năm 2017, 

qua đó nêu lên dấu ấn lãnh đạo và điều hành của Chính phủ. 

+ Môn loại: 330.9597 / T455QU 

 

  

 
Mã QR 

 

25/. NGUYỄN SINH CÚC. Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 

2017 / Nguyễn Sinh Cúc // Tạp chí Cộng sản. - 2018. - Số 904.- Tr. 68 - 73 

Tóm tắt: Trình bày những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm 

2017. Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2017 vẫn còn nhiều hạn chế, bất 

cập. 

+ Môn loại: 330.9597 / T455QU 

 

  

 
Mã QR 

 

26/. PHƯƠNG ANH. Thành tựu năm 2017 sẽ tạo đà để đất nước bước 

vào chặng đường phát triển mới / Phương Anh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 

- 2018. - Số 4+5.- Tr. 3 - 6 

Tóm tắt: Bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí 

Dũng về những thành quả đạt được năm 2017 và một vài dự báo tình hình kinh 

tế Việt Nam năm 2018. 

+ Môn loại: 330.9597 / TH107T 

 

  

 
Mã QR 

 

27/. NGUYỄN HỒNG GẤM. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao để phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL một cách bền vững / Nguyễn 

Hồng Gấm // Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2017. - Số 4.- Tr. 13 - 18 

Tóm tắt: Làm rõ vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao; thực trạng 

cũng như hàm ý chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

nhằm phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 

thôn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 331.11 / PH110TR 

 

  

 
Mã QR 

 

28/. TRƯƠNG THẾ NGUYỄN. Thu hút, tạo nguồn công chức cấp xã 

từ sinh viên vừa tốt nghiệp ở một số tỉnh Tây Nam Bộ và những khuyến 

nghị trong thời gian tới / Trương Thế Nguyễn, Nguyễn Thị Minh Trang // 

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2017. - Số 4.- Tr. 9 - 12 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác 

thu hút, tạo nguồn công chức cấp xã từ sinh viên vừa tốt nghiệp ở một số tỉnh 

Tây Nam Bộ trong thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị. 

+ Môn loại: 331.11 / TH500H 

 

  

 
Mã QR 

 

29/. HÀ HUY TUẤN. Thị trường tài chính Việt Nam năm 2017 : 

Thăng hoa và thách thức / Hà Huy Tuấn // Tạp chí Thị trường tiền tệ. - 2018. 

- Số 1+2.- Tr. 42 - 46 
 

  

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Nhìn lại những điểm sáng của thị trường tài chính Việt Nam 

đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2017, đồng thời nêu ra triển vọng 

cũng như thách thức của thị trường. Qua đó, nêu một số hàm ý chính sách cho 

thị trường tài chính Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.09597 / TH300TR 

 

30/. NGUYỄN HỮU MẠNH. Các nhân tố tác động tới lạm phát ở Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và một số khuyến nghị / Nguyễn Hữu 

Mạnh // Tạp chí Ngân hàng. - 2017. - Số 24.- Tr. 5 - 13 

Tóm tắt: Nhận diện các nhân tố chính gây ra biến động lạm phát ở Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và đưa ra một số kiến nghị 

nhằm kiểm soát lạm phát. 

+ Môn loại: 332.4 / C101NH 

 

  

 
Mã QR 

 

31/. ĐỖ THỊ THU THUỶ. Từ kinh nghiệm thực thi chính sách tỷ giá 

của Singapore - Một số đề xuất cho Việt Nam / Đỗ Thị Thu Thuỷ, Nguyễn 

Thị Thanh Dương, Nguyễn Thanh Tùng // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2017. 

- Số 35.- Tr. 37 - 39 

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá của 

Singapore, từ đó nêu lên một số đề xuất cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.4 / T550K 

 

  

 
Mã QR 

 

32/. NGUYỄN THỊ THƯƠNG. Đánh giá tác động của FDI tới nhập 

khẩu của Việt Nam / Nguyễn Thị Thương // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 

2017. - Số 36.- Tr. 3 - 8 

Tóm tắt: Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới nhập 

khẩu của Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát huy tối đa vai trò 

của FDI tới hoạt động nhập khẩu đối với phát triển kinh tế Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.67 / Đ107GI 

 

  

 
Mã QR 

 

33/. TRẦN NGUYỄN TUYÊN. Thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp 

nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Nguyễn Tuyên 

// Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2017. - Số 6.- Tr. 25 - 30 

Tóm tắt: Thực hiện đường lối đổi mởi của Đảng và Nhà nước, hơn 30 

năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có đóng góp quan trọng trong sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá 

trình thu hút và sử dụng FDI vẫn còn hạn chế, đặt ra nhiều vấn đề cần giải 

quyết như: hoàn thiện đổi mới cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. 

+ Môn loại: 332.67 / TH500H 

 

  

 
Mã QR 

 

34/. NGUYỄN HỒNG HÀ. Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh / Nguyễn Hồng Hà, 

Nguyễn Hoàng Đệ // Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. - 2017. - Số 

508.- Tr. 70 - 72 

 

  

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 đến 2016. 

+ Môn loại: 332.67095978 / TH552TR 

 

35/. BÙI VĂN NGHIÊM. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể ở tỉnh Vĩnh Long / Bùi Văn Nghiêm // Tạp chí 

Cộng sản. - 2018. - Số 132.- Tr. 60 - 64 

Tóm tắt: Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Vĩnh Long rất chú 

trọng đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; trong đó, tập 

trung phát triển về chất các hợp tác xã, tổ hợp tác xã. Cả hệ thống chính trị 

tỉnh Vĩnh Long quyết khắc phục những hạn chế yếu kém, phát huy những bài 

học kinh nghiệm, thực hiện nhiều giải pháp sát hợp hơn để kinh tế tập thể cùng 

với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc trong cơ cấu, 

thành phần kinh tế của Tỉnh. 

+ Môn loại: 334.09597 / T307T 

 

  

 
Mã QR 

 

36/. PHẠM NGỌC ANH. Mẫu hình người cán bộ lãnh đạo vì dân theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh // Tạp chí Tuyên giáo. - 2018. - Số 

1.- Tr. 32 - 36 

Tóm tắt: Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về người cán bộ lãnh 

đạo vì dân; Xây dựng mẫu hình người lãnh đạo theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / M125H 

 

  

 
Mã QR 

 

37/. PHẠM MINH TÚ. Phương thức định giá trong mua bán nợ và 

một số hàm ý chính sách cho Việt Nam / Phạm Minh Tú, Nguyễn Huyền 

Trang // Tạp chí Thị trường tiền tệ. - 2018. - Số 1+2.- Tr. 50 - 55 

Tóm tắt: Trình bày phương thức định giá trong mua bán nợ ở các nước 

có thị trường tài chính phát triển, từ đó nêu lên một số hàm ý chính sách cho 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 336.3 / PH561TH 

 

  

 
Mã QR 

 

38/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN. 2017 - Một năm hội nhập kinh 

tế tích cực của Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Liên // Tạp chí Con số và sự 

kiện. - 2018. - Số 1+2.- Tr. 41 - 43 

Tóm tắt: Năm 2017 được đánh giá là một năm thành công về đối ngoại 

của Việt Nam, mà trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế. Nhờ đó góp phần 

quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị 

thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

+ Môn loại: 337.597 / H103NG 

 

  

 
Mã QR 

 

39/. PHẠM DUYÊN MINH. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

từ năm 2006 đến nay / Phạm Duyên Minh // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2017. 

- Số 268.- Tr. 57 - 61 

 

  

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương đúng đắn, nhất quán, 

thể hiện tư duy đổi mới, tư duy mở của Đảng và được hoàn thiện dần qua thời 

gian. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam vẫn còn 

nhiều hạn chế, bất cập cần có sự nhìn nhận thấu đáo và đề ra các giải pháp 

khắc phục. 

+ Môn loại: 337.597 / H452NH 

 

40/. NGUYỄN THANH BÌNH. Công nghiệp 4.0: Bản chất và những 

tác động có tính dự báo / Nguyễn Thanh Bình // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 

2017. - Số 268.- Tr. 39 - 45 

Tóm tắt: Tập trung xem xét bản chất và những tác động có tính dự báo 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xã 

hội. 

+ Môn loại: 338.09597 / C455NGH 

 

  

 
Mã QR 

 

41/. 10 sự kiện nổi bật ngành công thương năm 2017 / Phóng viên // 

Tạp chí Kinh tế Việt Nam. - 2018. - Số 2.- Tr. 10 - 11 

Tóm tắt: Trình bày những sự kiện nổi bật của ngành công thương Việt 

Nam trong năm 2017. 

+ Môn loại: 338.09597 / M558S 

 

  

 
Mã QR 

 

42/. LÊ THUỶ TRUNG. Nhìn lại ngành công nghiệp năm 2017 và một 

số định hướng trong giai đoạn tới / Lê Thuỷ Trung, Trần Quốc Dũng // Tạp 

chí Kinh tế và Dự báo. - 2018. - Số 4+5.- Tr. 70 - 72 

Tóm tắt: Trình bày kết quả tăng trưởng của ngành công nghiệp năm 2017 

và một số định hướng trong giai đoạn tới, đồng thời nêu lên các giải pháp 

nhằm thực hiện các định hướng phát triển công nghiệp đã nêu. 

+ Môn loại: 338.09597 / NH311L 

 

  

 
Mã QR 

 

43/. BÙI DUY LINH. Thực trạng năng lượng cạnh tranh của ngành 

dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập / Bùi Duy Linh // Tạp 

chí Khoa học thương mại. - 2017. - Số 112.- Tr. 23 - 33 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá một cách cụ thể thực trạng năng lực cạnh 

tranh của ngành Logistics Việt Nam về các khía cạnh khác nhau như chất 

lượng hạ tầng cơ bản, khung pháp lý, nguồn nhân lực và chi phí Logistics. 

+ Môn loại: 338.09597 / TH552TR 

 

  

 
Mã QR 

 

44/. NGUYỄN THỊ THU AN. Cấu trúc thị trường ớt vùng Đồng bằng 

sông cửu Long / Nguyễn Thị Thu An, Võ Thị Thanh Lộc // Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2018. - Số 1.- Tr. 17 - 23 

Tóm tắt: Phân tích cấu trúc thị trường và kênh phân phối ớt vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long trên cở sở khảo sát 7 tác nhân tham gia chuỗi giá trị ớt 

với cỡ mẫu 133 quan sát. 

+ Môn loại: 338.1 / C125TR 

 

  

 
Mã QR 
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45/. NGUYỄN HỮU TÂM. Hiệu quả chi phí trong sản xuất ca cao ở 

tỉnh Bến Tre / Nguyễn Hữu Tâm // Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. - 2018. - Số 329.- Tr. 34 - 40 

Tóm tắt: Phân tích hiệu quả chi phí trong sản xuất ca cao của nông hộ 

trồng ca cao ở tỉnh Bến Tre, từ đó, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả 

chi phí trong sản xuất ca cao. 

+ Môn loại: 338.1 / H309QU 

 

  

 
Mã QR 

 

46/. LÊ NHỊ BẢO NGỌC. Mô hình dự báo giá bán tôm sú tại cổng 

trại vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Nhị Bảo Ngọc // Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2018. - Số 329.- Tr. 19 - 24 

Tóm tắt: Nhằm mục tiêu dự báo giá bán tôm sú tại cổng trại trong ngắn 

hạn được ước tính từ mô hình ARIMA. Đồng thời cung cấp thông tin thiết 

thực cho các nhà đầu tư cũng như các nhà làm chính sách trong việc tìm kiếm 

những giải pháp thích hợp để quản lý chính sách. 

+ Môn loại: 338.1 / M450H 

 

  

 
Mã QR 

 

47/. NGUYỄN THANH. Nông nghiệp năm 2018 : Cần nâng cao giá trị 

sản phẩm / Nguyễn Thanh // Tạp chí Nông thôn mới. - 2018. - Số 476.- Tr. 43 

- 44 

Tóm tắt: Tiếp nối thắng lợi trong năm 2017, bước sang 2018, ngành 

nông nghiệp đặt mục tiêu tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 37-38 

tỷ USD. Đây được xem là mục tiêu tương đối khả thi, song ngành nông nghiệp 

cũng cần tính toán để ngày càng nâng cao giá trị gia tăng hơn nữa thay vì chủ 

yếu xuất khẩu thô. 

+ Môn loại: 338.1 / N455NGH 

 

  

 
Mã QR 

 

48/. MAI TRẦN HẢI ĐĂNG. Nông nghiệp công nghệ cao - lĩnh vực 

đầu tư bền vững đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu 

Long / Mai Trần Hải Đăng // Tạp chí Phát triển bền vững vùng. - 2018. - Số 

3.- Tr. 84 - 90 

Tóm tắt: Xem xét các vấn đề liên quan đến đầu tư vào nông nghiệp công 

nghệ cao của khu vực kinh tế tư nhân và đề xuất định hướng phát triển khu 

vực kinh tế tư nhân trong lĩnh vực này trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.1 / N455NGH 

 

  

 
Mã QR 

 

49/. NGUYỄN NGỌC QUY. Phát huy vai trò của nông dân trong sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ 

hiện nay / Nguyễn Ngọc Quy, Nguyễn Thanh Sang // Tạp chí Khoa học Cần 

Thơ. - 2017. - Số 4.- Tr. 24 - 28 

Tóm tắt: Trình bày kết quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát huy 

vai trò của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ. 

 

  

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 338.1 / PH110H 

 

50/. VÕ HỮU PHƯỚC. Phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long : Nhìn từ liên kết vùng / Võ Hữu Phước // Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo. - 2018. - Số 4+5.- Tr. 125 - 127 

Tóm tắt: Trình bày kết quả đạt được và những hạn chế của liên kết vùng 

trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó đề xuất một 

số giải pháp để phát triển bền vững nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long 

trên cơ sở liên kết vùng, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất 

hàng hoá lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh 

tranh cao. 

+ Môn loại: 338.1 / PH110TR 

 

  

 
Mã QR 

 

51/. DƯƠNG HOÀNG LAN CHI. Vai trò của ngành nông nghiệp qua 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và khuyến nghị chính sách / Dương Hoàng Lan 

Chi // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2018. - Số 1.- Tr. 10 - 20 

Tóm tắt: Trình bày vai trò của ngành nông nghiệp qua các chỉ tiêu kinh 

tế - xã hội, từ đó nêu lên một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao vai 

trò của ngành nông nghiệp. 

+ Môn loại: 338.1 / V103TR 

 

  

 
Mã QR 

 

52/. ĐỖ THỊ DINH. Mô hình hợp tác xã trong chuỗi liên kết tiêu thụ 

nông sản :Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Long An / Đỗ Thị Dinh, Đinh Mai 

Thanh // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2017. - Số 36.- Tr. 128 - 131 

Tóm tắt: Phân tích vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị lúa gạo và 

hợp tác xã trong chuỗi giá trị sản xuất chanh không hạt, với điển hình là 2 hợp 

tác xã tại tỉnh Long An : Hợp tác xã nông nghiệp Phú Nông thuộc xã Bình 

Thạnh - huyện Mộc Hoá; Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Thuận Bình, huyện 

Thạnh Hoá. 

+ Môn loại: 338.109597 / M450H 

 

  

 
Mã QR 

 

53/. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. Thực trạng và một số gợi ý 

chính sách về mô hình liên kết cánh đồng lớn ở Việt Nam hiện nay / 

Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Tử Siêm, Nguyễn Kim Toàn // Tạp chí 

Phát triển bền vững vùng. - 2018. - Số 3.- Tr. 78 - 83 

Tóm tắt: Trình bày thực trạng và một số gợi ý chính sách để khắc phục 

những khiếm khuyết và hoàn thiện mô hình cánh đồng lớn nói riêng và nền 

nông nghiệp hợp đồng Việt Nam nói chung. 

+ Môn loại: 338.109597 / TH552TR 

 

  

 
Mã QR 

 

54/. NGUYỄN HỮU THỊNH. Giải pháp để ngành nông nghiệp An 

Giang ứng phó với biến đổi khí hậu / Nguyễn Hữu Thịnh // Tạp chí Kinh tế 

và dự báo. - 2017. - Số 35.- Tr. 61 - 64 

 

  

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Trình bày tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông 

nghiệp của An Giang hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp để ngành nông 

nghiệp tỉnh An Giang ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 338.10959791 / GI-103PH 

 

55/. NGUYỄN TRỌNG NHÂN. Mức độ hài lòng của du khách đối với 

điểm đến du lịch thành phố Cần Thơ / Nguyễn Trọng Nhân // Tạp chí Khoa 

học Cần Thơ. - 2017. - Số 4.- Tr. 19 - 23 

Tóm tắt: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các phương 

diện của điểm đến du lịch thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.4 / M552Đ 

 

  

 
Mã QR 

 

56/. PHẠM THỊ MAI YẾN. Sự hài lòng với sản phẩm du lịch tại khu 

du lịch Hồ Núi Cốc / Phạm Thị Mai Yến // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 

2017. - Số 246.- Tr. 90 - 100 

Tóm tắt: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng và thực tế mức độ hài lòng của 

khách hàng đối với các sản phẩm du lịch tại khu du lịch Hồ Núi Cốc tỉnh Thái 

Nguyên, từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu khách du 

lịch và đưa ra chiến lược phát triển du lịch bền vững. 

+ Môn loại: 338.4 / S550H 

 

  

 
Mã QR 

 

57/. TRẦN ĐÌNH THỨC. Tác động của chất lượng lễ hội Festival hoa 

Đà Lạt đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách giai đoạn 2015 

– 2017 / Trần Đình Thức, Nguyễn Hà Thu, Phan Minh Đức // Tạp chí Kinh tế 

và dự báo. - 2017. - Số 36.- Tr. 90 - 94 

Tóm tắt: Đánh giá tác động của chất lượng lễ hội Festival hoa Đà Lạt 

đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách giai đoạn 2015 - 2017. 

+ Môn loại: 338.40959769 / T101Đ 

 

  

 
Mã QR 

 

58/. ÁI LAM. “Mài sắc” mũi nhọn du lịch / Ái Lam // Báo Cần Thơ. - 

2018. - Ngày 6 tháng 1.- Tr. 6 

Bài 1 : Thay da nhưng chưa đổi thịt  

Tóm tắt: Phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế- xã hội của thành 

phố là định hướng tiên quyết và toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực tạo chuyển 

biến trên nhiều mặt cho du lịch Cần Thơ. Tuy nhiên không ít khó khăn, thử 

thách vẫn tồn tại. 

+ Môn loại: 338.40959793 / M103S 

 

  

 
Mã QR 

 

59/. ÁI LAM. “Mài sắc” mũi nhọn du lịch / Ái Lam // Báo Cần Thơ. - 

2018. - Ngày 7 tháng 1.- Tr. 5 

Bài 2 : Tạo đòn bẩy  

Tóm tắt: Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai, 

thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều quyết sách để thúc đẩy ngành công 

nghiệp không khói phát triển. Trong đó có Nghị quyết số 03-NQ/ TU ngày 01-

 

  

 
Mã QR 
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8-2016 của Thành uỷ Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch, thêm vào đó là 

Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, đã tạo không ít cơ hội cho ngành du lịch. 

+ Môn loại: 338.40959793 / M103S 

 

60/. ÁI LAM. “Mài sắc” mũi nhọn du lịch / Ái Lam // Báo Cần Thơ. - 

2018. - Ngày 8 tháng 1.- Tr. 6 

Bài 3 : Tác động của ngoại lực  

Tóm tắt: Để tạo bước đột phá cho du lịch Cần Thơ, bên cạnh những 

quyết sách định hướng, sự nỗ lực của địa phương, không thể bỏ qua yếu tố 

ngoại lực. Muốn bán được sản phẩm du lịch, không chỉ dừng lại ở tổ chức sản 

xuất tốt mà còn phải đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch và có các chiến lược 

tiếp cận du khách. 

+ Môn loại: 338.40959793 / M103S 

 

  

 
Mã QR 

 

61/. PHẠM HỮU HỒNG THÁI. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của 

tỉnh Cà Mau / Phạm Hữu Hồng Thái, Phạm Ngọc Yến Xuân // Tạp chí Kinh 

tế và dự báo. - 2017. - Số 36.- Tr. 103 - 106 

Tóm tắt: Phân tích năng lực cạnh tranh hiện tại của tỉnh Cà Mau, từ đề 

xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 

tỉnh. 

+ Môn loại: 338.6 / Đ250N 

 

  

 
Mã QR 

 

62/. NGUYỄN MINH TIẾN. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 

của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Minh Tiến, 

Dương Minh Hồng // Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2017. - Số 4.- Tr. 29 - 35 

Tóm tắt: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

+ Môn loại: 338.7 / C101Y 

 

  

 
Mã QR 

 

63/. TRẦN THANH PHƯƠNG. Đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân 

vào phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010-2016 / Trần 

Thanh Phương // Tạp chí Phát triển bền vững vùng. - 2018. - Số 3.- Tr. 63 - 

71 

Tóm tắt: Khảo cứu sự đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào nền 

kinh tế Việt Nam và vai trò của nó đối với quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi 

mô hình tăng trưởng, qua đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển và 

đẩy mạnh đóng góp của khu vực kinh tế này vào sự phát triển kinh tế bền vững 

của Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.7 / Đ431G 

 

  

 
Mã QR 
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64/. LÊ MINH HƯƠNG. Phát triển doanh nghiệp 2017 và định hướng 

2018 / Lê Minh Hương // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh đạo. - 2018. - Số 

3+4.- Tr. 31 - 42 

Tóm tắt: Với dư địa của năm 2017, cũng như tinh thần xuyên suốt cả 

nhiệm kỳ của Chính phủ mới là đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ đi vào trọng 

tâm, trọng điểm, tiếp tục giải quyết những điểm nghẽn, rào cản, tạo đà cho 

phát triển doanh nghiệp những năm tiếp theo. 

+ Môn loại: 338.709597 / PH110TR 

 

 

 
Mã QR 

 

65/. TRƯƠNG TUẤN ANH. Về hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp 

nhà nước ở Việt Nam hiện nay / Trương Tuấn Anh // Tạp chí Thông tin khoa 

học xã hội. - 2017. - Số 11.- Tr. 13 - 21 

Tóm tắt: Đánh giá về hiệu quả quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà 

nước ở Việt Nam trong hơn 5 năm qua với các tiêu chí quan trọng liên quan 

đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và tỷ trọng đóng góp của 

các doanh nghiệp đối với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. 

+ Môn loại: 338.709597 / V250H 

 

  

 
Mã QR 

 

66/. PHẠM THỊ TUÝ. Cải cách kinh tế của Ấn Độ : Thành tựu và 

những gợi mở cho Việt Nam / Phạm Thị Tuý // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 

2018. - Số 4+5.- Tr. 116 - 119 

Tóm tắt: Nhìn lại hơn 26 năm cải cách kinh tế của Ấn Độ để nhận diện 

rõ hơn những thành tựu đạt được, những vấn đề đặt ra. Từ đó đưa ra những 

gợi mở cho công cuộc cải cách, đổi mới ở những nền kinh tế khác, trong đó 

có công cuộc đổi mới của Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.954 / C103C 

 

  

 
Mã QR 

 

67/. TRẦN THỊ THU HƯƠNG. Bài học thành công của Singapore : 

Nỗ lực phi thường để trở nên khác biệt / Trần Thị Thu Hương // Tạp chí Tia 

sáng. - 2017. - Số 24.- Tr. 12 - 16 

Tóm tắt: Các nguyên tắc chiến lược tạo nên thành công của Singapore 

trong suốt chặng đường phát triển của đất nước này kể từ những năm 60 của 

thế kỷ trước bao gồm 7 trụ cột (nền quản trị tốt; nền công vụ trung thực; phát 

triển kinh tế; phát triển nhà ở công; phát triển hệ thống giao thông đường bộ; 

bảo vệ môi trường; phát triển đô thị) có tính liên thông và mục tiêu xuyên suốt 

là đặt lợi ích của con người, người dân vào trung tâm phụng sự của thệ thống 

công và chính sách phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 338.95957 / B103H 

 

  

 
Mã QR 

 

68/. TRẦN THỌ ĐẠT. Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 

2018 / Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành // Tạp chí Kinh tế và phát triển. - 2017. 

- Số 246.- Tr. 2 - 15 

Tóm tắt: Thông qua đánh giá diễn biến bốn khu vực của nền kinh tế 

gồm: Khu vực kinh tế thực, khu vực đối ngoại, khu vực tài chính tiền tệ và 

 

  

 
Mã QR 
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khu vực tài chính ngân sách, bài viết trình bày diễn biến của kinh tế Việt Nam 

năm 2017 và triển vọng năm 2018. 

+ Môn loại: 338.9597 / K312T 

69/. NGUYỄN ĐÌNH CUNG. Kinh tế Việt nam 2017 và triển vọng 

năm 2018 - Vững bước cải cách / Nguyễn Đình Cung // Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo. - 2018. - Số 4+5.- Tr. 31 - 35 

Tóm tắt: Trình bày diễn biến kinh tế vĩ mô trong quý IV và cả năm 2017; 

Triển vọng kinh tế vĩ mô và một số giải pháp cần thực hiện. 

+ Môn loại: 338.9597 / K312T 

 

  

 
Mã QR 

 

70/. Kinh tế Việt Nam năm 2017 tạo đà tích cực cho tăng trưởng năm 

2018 / Viện Chiến lược và Chính sách tài chính // Tạp chí Thông tin phục vụ 

lãnh đạo. - 2018. - Số 3+4.- Tr. 9 - 19 

Tóm tắt: Năm 2017 tăng trưởng GDP của nước ta đạt 6.81%, kinh tế vĩ 

mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của 

nền kinh tế đều đạt yêu cầu đề ra. Những kết quả này góp phần củng cố niềm 

tin và tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian 

tới. 

+ Môn loại: 338.9597 / K312T 

 

  

 
Mã QR 

 

71/. VŨ TUẤN ANH. Một số vấn đề về thể chế kinh tế cho phát triển 

bền vững vùng Tây Nam Bộ / Vũ Tuấn Anh // Tạp chí Phát triển bền vững 

vùng. - 2018. - Số 2.- Tr. 10 - 16 

Tóm tắt: Nêu lên những thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây 

Nam Bộ: Sản xuất nông nghiệp tiểu nông, công nghiệp chế biến chưa đạt trình 

độ cao, chuỗi giá trị nông sản, thuỷ sản chưa hình thành ổn định, sản xuất phụ 

thuộc rất lớn vào điều kiện thiên nhiên và môi trường. 

+ Môn loại: 338.9597 / M458S 

 

  

 
Mã QR 

 

72/. TRẦN THỊ HÀ. Nhìn chặng đường 10 năm gia nhập WTO - 

Thành tựu và thách thức / Trần Thị Hà // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh 

đạo. - 2018. - Số 1.- Tr. 21 - 32 

Tóm tắt: Năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 Việt Nam gia nhập WTO. 

Nền kinh tế Việt Nam sau 10 năm trở thành thành viên chính thức của WTO 

đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song phải đối diện với không ít thách thức, 

đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp. 

+ Môn loại: 338.9597 / NH311L 

 

  

 
Mã QR 

 

73/. LÊ MINH HƯƠNG. Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 : Mục 

tiêu và khả năng thực hiện / Lê Minh Hương // Tạp chí Thông tin phục vụ lãnh 

đạo. - 2018. - Số 1.- Tr. 2 - 9 

Tóm tắt: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mặc dù không 

nhiều thay đổi so với năm 2017, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, song 

 

  

 
Mã QR 
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với phương châm lùi một bước để tạo không gian cho tăng trưởng về chất, 12 

chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch năm 2018 được đánh giá là hợp lý và khả thi. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

74/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Thực trạng hợp tác xuyên biên giới của 

vùng Tây Nam Bộ với Campuchia / Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hà // 

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 12.- Tr. 21 - 28 

Tóm tắt: Khái quát một số nội dung chính của hợp tác xuyên biên giới 

của vùng Tây Nam Bộ với Campuchia trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh 

tế và văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 338.9597 / TH552TR 

 

  

 
Mã QR 

 

75/. HOÀNG VĂN CƯƠNG. Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2018 / Hoàng Văn Cương, Phạm Phú Minh // Tạp chí Tuyên giáo. - 2018. 

- Số 1.- Tr. 71 - 75 

Tóm tắt: Trình bày kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển 

vọng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / TR305V 

 

  

 
Mã QR 

 

76/. NGUYỄN ĐÌNH CHÚC. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đặc 

khu kinh tế và định hướng giải pháp phát triển đặc khu kinh tế Phú Quốc 

/ Nguyễn Đình Chúc, Vũ Quốc Huy // Tạp chí Phát triển bền vững vùng. - 

2018. - Số 2.- Tr. 33 - 42 

Tóm tắt: Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước và thực tế phát triển của 

các nước, đặt ra một số định hướng giải pháp phát triển đặc khu kinh tế Phú 

Quốc, tập trung vào các khía cạnh quan trọng nhất đối với sự phát triển thành 

công của một đặc khu kinh tế. 

+ Môn loại: 338.959795 / K312NGH 

 

  

 
Mã QR 

 

77/. NGUYỄN DUY LỢI. Công bằng phân phối : Kinh nghiệm của 

một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Duy Lợi // 

Tạp chí Triết học. - 2017. - Số 12.- Tr. 19 - 24 

Tóm tắt: Vận dụng lý luận về công bằng phân phối của C.Mác và lý 

thuyết phân phối trong kinh tế học hiện đại, bài viết nghiên cứu việc thực hiện 

công bằng phân phối ở một số nước Đông Nam Á: Những thành công, hạn 

chế, khó khăn và nguyên nhân của các nước này trong thực hiện công bằng 

phân phối. Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy công 

bằng phân phối hơn nữa ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 339.5 / C455B 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

  

 
Mã QR 
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78/. NGUYỄN VĂN THỊNH. Phòng chống tham nhũng có yếu tố 

nước ngoài : Đạo luật của Hoa Kỳ và một số gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn 

Văn Thịnh, Nguyễn Thị Bích Hạnh // Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. - 

2017. - Số 11.- Tr. 46 - 51 

Tóm tắt: Khái quát những nội dung chủ yếu của Luật Chống tham nhũng 

nước ngoài của Hoa Kỳ và từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm gợi mở 

cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 345.73 / PH431CH 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

  

 
Mã QR 

 

79/. Một số kết quả tại kỳ họp lần thứ 7 - Hội đồng nhân dân thành 

phố Cần Thơ khoá IX / Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo - Dư luận 

xã hội // Tạp chí Tuyên giáo Cần Thơ. - 2018. - Số tháng 1.- Tr. 51 - 54 

Tóm tắt: Trình bày một số kết quả tại kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ khoá IX. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành 

phố báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018; 

báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân 

thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 

Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. 

+ Môn loại: 352.130959793 / M458S 

 

  

 
Mã QR 

 

80/. TRẦN HỒNG NHUNG. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, 

hiệu quả thời Nguyễn (1802 – 1884) và những bài học kinh nghiệm / Trần 

Hồng Nhung // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2017. - Số 12.- Tr. 60 - 64 

Tóm tắt: Tìm hiểu những biện pháp cải cách hành chính thời Nguyễn 

nhằm chỉ ra những bài học kinh nghiệm có thể kế thừa để xây dựng hệ thống 

chính trị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả ở nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 352.209597 / X126D 

 

  

 
Mã QR 

 

81/. LÊ HOÀNG THUỶ TRINH. Quận Bình Thuỷ (thành phố Cần 

Thơ) chú trọng công tác kiểm tra, khảo sát để nâng cao nhận thức chính 

trị, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức / Lê Hoàng 

Thuỷ Trinh // Tạp chí Cộng sản. - 2018. - Số 133.- Tr. 87 - 91 

Tóm tắt: Trình bày công tác kiểm tra, khảo sát trình độ nhận thức lý luận 

chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức ở quận Bình Thuỷ 

5 năm qua. Từ đó, nêu lên bài học kinh nghiệm và định hướng thời gian tới. 

+ Môn loại: 352.30959793 / QU121B 

 

  

 
Mã QR 

 

82/. LÊ HÙNG YÊN. Bộ máy và lực lượng quản lý nhà nước về tôn 

giáo ở vùng Tây Nam Bộ Việt Nam hiện nay / Lê Hùng Yên // Tạp chí 

Nghiên cứu tôn giáo. - 2018. - Số 12.- Tr. 84 - 95 

Tóm tắt: Khảo sát thực trạng tổ chức và lực lượng làm công tác tôn giáo 

vùng Tây Nam Bộ và khuyến nghị một số giải pháp. 

 

  

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 353.7095977 / B450M 

 

83/. NGUYỄN THỊ NGỌC NGA. Đánh giá dịch vụ công trong sản 

xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Ngọc Nga // 

Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2017. - Số 36.- Tr. 63 - 66 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch 

vụ công trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 354.5 / Đ107GI 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 

  

 
Mã QR 

 

84/. 9 sự kiện tiêu biểu ngành Y tế năm 2017 / Phóng viên // Tạp chí 

Môi trường và Sức khoẻ. - 2018. - Số Xuân Mậu Tuất.- Tr. 6 - 7 

Tóm tắt: Trình bày 9 sự kiện tiêu biểu ngành Y tế năm 2017 do Bộ Y tế 

công bố. 

+ Môn loại: 362.109597 / CH311S 

 

  

 
Mã QR 

 

85/. ĐỖ THỊ HOA LIÊN. Tiếp cận sinh kế bền vững tới giảm nghèo ở 

Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Đỗ Thị Hoa Liên // Tạp chí Phát 

triển bền vững vùng. - 2018. - Số 2.- Tr. 50 - 58 

Tóm tắt: Trình bày một khung khổ lý thuyết để phân tích sinh kế bền 

vững. Áp dụng khung phân tích này vào thực tiễn Bến Tre cho thấy, trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu, sinh kế bền vững của người nghèo ở Bến Tre đạt được 

thông qua tiếp cận vào một loạt các nguồn lực sinh kế được kết hợp trong việc 

theo đuổi các chiến lược sinh kế khác nhau. 

+ Môn loại: 362.50959785 / T307C 

 

  

 
Mã QR 

 

86/. LÊ VĨNH HOÀ. Kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của 

người tiêu dùng thực phẩm đường phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2017 

/ Lê Vĩnh Hoà, Tống Thị Ánh Ngọc, Lê Nguyễn Đoan Duy // Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2018. - Số 329.- Tr. 25 - 33 

Tóm tắt: Đánh giá kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người 

tiêu dùng thực phẩm đường phố tại địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 363.19 / K305TH 

 

  

 
Mã QR 

 

87/. Những sự kiện môi trường đáng chú ý năm 2017 / Phóng viên // 

Tạp chí Môi trường và Sức khoẻ. - 2018. - Số Xuân Mậu Tuất.- Tr. 10 - 11 

Tóm tắt: Trình bày những sự kiện môi trường đáng chú ý năm 2017 ở 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 363.7 / NH556S 

 

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 

 

  

 
Mã QR 
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88/. HỒ KIM HƯƠNG. Đánh giá mức độ phát triển của hệ thống bán 

lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay / Hồ Kim 

Hương // Tạp chí Khoa học thương mại. - 2017. - Số 111.- Tr. 47 - 54 

Tóm tắt: Nghiên cứu và đưa ra một số tiêu chí đánh giá mức độ phát 

triển của hệ thống bán lẻ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Môn loại: 381.09597 / Đ107GI 

 

  

 
Mã QR 

 

89/. THU HOÀ. Thị trường bán lẻ Việt Nam triển vọng và áp lực cạnh 

tranh / Thu Hoà // Tạp chí Con số và sự kiện. - 2018. - Số 1+2.- Tr. 38 - 40 

Tóm tắt: Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ 

năng động và hấp dẫn trong khu vực châu Á và trên thế giới. Với sự tham gia 

ngày càng nhiều của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới tại Việt Nam đã và đang 

mở ra những triển vọng phát triển lớn cho ngành bán lẻ, song cũng khiến cho 

các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều áp lực cạnh tranh. 

+ Môn loại: 381.09597 / TH300TR 

 

  

 
Mã QR 

 

90/. PHẠM THỊ HỒNG HÀ. Một số nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng 

hoạt động buôn bán trên tuyến biên giới giữa miền Nam Việt Nam và 

Campuchia giai đoạn 1963-1975 / Phạm Thị Hồng Hà // Tạp chí Nghiên cứu 

Đông Nam Á. - 2017. - Số 12.- Tr. 56 - 64 

Tóm tắt: Lý giải các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự gia tăng hoạt động 

buôn bán trên tuyến biên giới giữa miền Nam Việt Nam và Campuchia giai 

đoạn 1963-1975. 

+ Môn loại: 382 / M458S 

 

  

 
Mã QR 

 

91/. DƯƠNG HOÀNG LINH. Xuất - nhập khẩu - Thành tựu nổi bật 

2017 và thách thức 2018 / Dương Hoàng Linh // Tạp chí Thông tin phục vụ 

lãnh đạo. - 2018. - Số 3+4.- Tr. 21 - 29 

Tóm tắt: Trình bày những thành tựu mà xuất, nhập khẩu Việt Nam đã 

được trong năm 2017. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu ấn tượng này, 

xuất, nhập khẩu Việt Nam vẫn còn một số tồn tại và hạn chế cần được khắc 

phục để có thể đóng góp tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Môn loại: 382 / X504NH 

 

  

 
Mã QR 

 

92/. LÊ QUỐC PHƯƠNG. Đánh giá xuất - nhập khẩu năm 2017 và 

dự báo triển vọng 2018 / Lê Quốc Phương // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 

2018. - Số 4+5.- Tr. 66 - 69 

Tóm tắt: Trình bày kết quả đạt được của hoạt động xuất - nhập khẩu của 

Việt Nam năm 2017, đồng thời nêu lên những hạn chế đã tồn tại trong nhiều 

năm qua và triển vọng năm 2018. 

+ Môn loại: 382.09597 / Đ107GI 

 

  

 
Mã QR 
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93/. TRẦN TUẤN ANH. Hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam : 

Những điểm nổi bật năm 2017 và định hướng cho năm 2018 / Trần Tuấn Anh 

// Tạp chí Cộng sản. - 2018. - Số 904.- Tr. 14 - 19 

Tóm tắt: Trình bày những kết quả xuất, nhập khẩu năm 2017 ở nước ta, 

từ đó nêu lên một số định hướng cơ bản cho xuất khẩu, nhập khẩu năm 2018. 

+ Môn loại: 382.09597 / H411Đ 

 

  

 
Mã QR 

94/. NGUYỄN THU QUỲNH. Thực trạng cán cân thương mại hàng 

hoá của Việt Nam với các đối tác lớn / Nguyễn Thu Quỳnh // Tạp chí Con 

số và sự kiện. - 2018. - Số 1+2.- Tr. 36 - 37 

Tóm tắt: Xuất khẩu hàng hoá được coi là điểm sáng trong bức tranh kinh 

tế của năm 2017. Hoạt động xuất, nhập khẩu tăng trưởng cao so với năm 2016 

do có sự đóng góp từ một số thị trường lớn như:Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Hoa Kỳ, EU, ASEAN. 

+ Môn loại: 382.09597 / TH552TR 

 

  

 
Mã QR 

 

95/. VÕ TÁ TRI. Thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhiều triển 

vọng nhưng đầy chông gai / Võ Tá Tri // Tạp chí Khoa học thương mại. - 

2017. - Số 112.- Tr. 53 - 63 

Tóm tắt: Trình bày những thành quả của thương mại Việt Nam trong 

quan hệ với Trung Quốc; Triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam với Trung 

Quốc; Những hạn chế, khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả thương mại 

Việt Nam với Trung Quốc. 

+ Môn loại: 382.09597 / TH561M 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN  

 

  

 
Mã QR 

96/. ĐĂNG HUỲNH. Ông địa trong đời sống người Nam Bộ / Đăng 

Huỳnh // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 28 tháng 1.- Tr. 8 

Tóm tắt: Giới thiệu những chuyện kể về Ông Địa và tín ngưỡng thờ Ông 

Địa ở Nam Bộ. 

+ Môn loại: 390.095977 / Ô455Đ 

 

  

 
Mã QR 

 

97/. LÊ THỊ HỒNG NHUNG. Biến đổi văn hoá tín ngưỡng đình làng 

ở thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Hồng Nhung // Tạp chí Văn hoá nghệ 

thuật. - 2018. - Số 403.- Tr. 30 - 32 

Tóm tắt: Tập trung phân tích loại hình tín ngưỡng đình làng của cư dân 

đô thị thông qua nghiên cứu trường hợp ngôi đình Nam Chơn, đường Trần 

Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 390.0959779 / B305Đ 

 

  

 
Mã QR 

 

98/. HÃN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ. Phở ra đời ở đâu? / Hãn Nguyên 

Nguyễn Nhã // Tạp chí Xưa và Nay. - 2018. - Số 492.- Tr. 40 - 41 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nơi ra đời của phở. Từ đó có thể khẳng định phở 

ra đời ở Châu thổ sông Hồng (thường gọi là Bắc Việt Nam hay gọi là phở 

Bắc). 

 

  

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 394.109597 / PH460R 

 

99/. MAI ĐÀO. Thăng trầm của phở Hà Nội / Mai Đào // Tạp chí Xưa 

và Nay. - 2018. - Số 492.- Tr. 35 - 39 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và sự ra đời của phở tại Hà Nội. 

+ Môn loại: 394.10959731 / TH116TR 

 

  

 
Mã QR 

 

100/. TRÚC TÂM. Về Tây Nam Bộ thưởng thức “hoa đồng cỏ nội” / 

Trúc Tâm // Tạp chí Quê hương. - 2017. - Số 12.- Tr. 19 - 21 

Tóm tắt: Ẩm thực Tây Nam Bộ luôn mang nét đặc sắc, độc đáo. Đặc 

biệt, người miền Tây có một loại nguyên liệu chế biến vô cùng hấp dẫn đó 

chính là các loài hoa của vùng sông nước như: Bông điên điển, bông súng, 

bông so đũa. 

+ Môn loại: 394.1095978 / V250T 

 

  

 
Mã QR 

 

101/. TRẦN VĂN THÀNH. Lễ hội Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang 

/ Trần Văn Thành // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2018. - Số 404.- Tr. 30 - 33 

Tóm tắt: Miêu tả, làm rõ về lễ hội Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang qua 

đó thấy được những giá trị văn hoá tâm linh đối với người dân nơi này. 

+ Môn loại: 394.26959795 / L250H 

 

  

 
Mã QR 

 

102/. VÕ THANH XUÂN. Lễ hội nghinh Ông Kiên Hải nguồn lực 

phát triển du lịch ở Kiên Giang / Võ Thanh Xuân // Tạp chí Văn hoá nghệ 

thuật. - 2018. - Số 404.- Tr. 48 - 50 

Tóm tắt: Giới thiệu về lễ hội nghinh ông Nam Hải - một trong những lễ 

hội quan trọng nhất trong năm của huyện Kiên Hải. Khai thác nguồn lực văn 

hoá lễ hội này nhằm góp phần phát triển du lịch đang là hướng đi mang lại 

hiệu quả của Kiên Giang. 

+ Môn loại: 394.26959795 / L250H 

 

  

 
Mã QR 

 

103/. NHÂM THỊ LÝ. Tục thờ Thiên Hậu ở duyên hải Nam Trung 

Bộ / Nhâm Thị Lý // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2018. - Số 403.- Tr. 22 - 

25 

Tóm tắt: Trình bày về tín ngưỡng thờ bà Thiên Hậu (còn gọi là Mã Châu, 

Thiên Phi...) ở các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ. 

+ Môn loại: 398.095975 / T506TH 

 

  

 
Mã QR 

 

104/. ĐẶNG THẾ ĐẠI. Mấy nét đặc sắc của tín ngưỡng dân gian Nam 

bộ / Đặng Thế Đại // Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. - 2017. - Số 10.- Tr. 94 - 

114 

Tóm tắt: Phân tích hiện tượng giao thoa tín ngưỡng giữa các dân tộc, 

như : Các tín ngưỡng Ông Tà, Quan Đế, Thiên Hậu và cùng sự nổi trội trên 

vùng đất Nam Bộ dấu ấn của các tín ngưỡng cổ Đông Nam Á qua các tín 

ngưỡng Bà Chú Xứ, Bà Đen, Thành Hoàng, Ngủ Hành, Chủ Ngu Ma Nương... 

 

  

 
Mã QR 
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những tín ngưỡng góp phần làm phong phú và nổi bật hơn tâm thức của người 

Việt. 

+ Môn loại: 398.095978 / M126N 

 

105/. VÕ VĂN SƠN. Văn hoá ở chợ ở Tiền Giang / Võ Văn Sơn // Tạp 

chí Văn hoá nghệ thuật. - 2018. - Số 404.- Tr. 27 - 29 

Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá chợ là một phương cách để giải mã các 

đặc trưng về ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Tiền Giang. 

+ Môn loại: 398.0959783 / V115H 

 

  

 
Mã QR 

 

106/. LÊ THỊ THUỲ. Bước đầu tìm hiểu đời sống thẩm mỹ của người 

Việt thời kỳ Hùng Vương qua truyện kể dân gian / Lê Thị Thuỳ // Tạp chí 

Triết học. - 2017. - Số 11.- Tr. 75 - 80 

Tóm tắt: Giới thiệu một số biểu hiện trong đời sống thẩm mỹ của người 

Việt thời kỳ Hùng Vương thông qua kho tàng di sản quý giá, đó là chuyện kể 

dân gian mà chủ yếu là thần thoại và truyền thuyết. 

+ Môn loại: 398.209597 / B557Đ 

 

  

 
Mã QR 

 

107/. PHAN THẢO LY. Sức hút của công tử Bạc Liêu qua lịch sử, 

giai thoại / Phan Thảo Ly // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2018. - Số 403.- 

Tr. 110 - 113 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên do dân gian hứng thú với Công tử Bạc Liêu 

Trần Trinh Huy hơn nhiều địa chủ, tư sản khác. Đồng thời nêu lên việc bảo 

tồn, phát huy các giá trị liên quan đến Công tử Bạc Liêu. 

+ Môn loại: 398.209597 / S552H 

 

  

 
Mã QR 

 

108/. THANH THẢO. Bài chòi - nghệ thuật hồn nhiên / Thanh Thảo // 

Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2017. - Số 12.- Tr. 11 - 13 

Tóm tắt: Giới thiệu về loại hình nghệ thuật Bài chòi - nghệ thuật do dân 

gian sáng tạo, phục vụ nhân dân và được nhân dân yêu mến, gìn giữ. 

+ Môn loại: 398.809597 / B103CH 

 

400. NGÔN NGỮ 

 

  

 
Mã QR 

 

109/. VŨ ĐỨC NHIỆU. Sự kết hợp của danh từ đơn vị cái, con khi 

làm trung tâm danh ngữ với hạn ngữ hạn định là danh từ động từ/ bất 

động vật từ thời tiếng Việt Cổ đến thế kỉ XX / Vũ Đức Nhiệu // Tạp chí 

Ngôn ngữ. - 2018. - Số 1.- Tr. 3 - 14 

Tóm tắt: Nghiên cứu về sự kết hợp của danh từ đơn vị cái, con khi làm 

trung tâm danh ngữ với hạn ngữ hạn định là danh từ động từ/ bất động vật từ 

thời tiếng Việt Cổ đến thế kỉ XX. 

+ Môn loại: 495.922 / S550K 

 

  

 
Mã QR 
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110/. DƯƠNG THU HẰNG. Trương Vĩnh Ký và hành trình truyền 

bá chữ quốc ngữ / Dương Thu Hằng // Tạp chí Nhịp cầu tri thức. - 2017. - Số 

6.- Tr. 54 - 56 

Tóm tắt: Trình bày về cuộc đời và sự nghiệp Trương Vĩnh Ký, đồng thời 

nêu lên vai trò của ông trong việc truyền bá chữ quốc ngữ. 

+ Môn loại: 495.922 / TR561V 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 

  

 
Mã QR 

 

111/. PHẠM THANH HẰNG. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt 

Nam và tác động tới đời sống xã hội của người dân / Phạm Thanh Hằng // 

Tạp chí Phát triển bền vững vùng. - 2018. - Số 3.- Tr. 100 - 108 

Tóm tắt: Đề cập đến thực trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại 

Việt Nam giai đoạn hiện nay. Đồng thời đưa ra một số nhận định về các tác 

động trực tiếp của hiện tượng này đến đời sống của người dân, với các biểu 

hiện thiệt hại về kinh tế, tổn hại về sức khoẻ, là nguyên nhân cản trở những 

quyền cơ bản của con người. 

+ Môn loại: 551.69597 / B305Đ 

 

600. CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG) 

 

  

 
Mã QR 

 

112/. 10 sự kiện tiêu biểu khoa học công nghệ năm 2017 / Phóng viên 

// Tạp chí Môi trường và Sức khoẻ. - 2018. - Số Xuân Mậu Tuất.- Tr. 8 - 9 

Tóm tắt: Trình bày 10 sự kiện tiêu biểu khoa học công nghệ năm 2017 

bao gồm: Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Việt 

Nam tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu; Lần 

đầu tiên có Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Khoa học và Công nghệ 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc; Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 

về KH&CN, đợt V; Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi 

từ người sống... 

+ Môn loại: 600 / M558S 

 

 

630. NÔNG NGHIỆP - CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

  

 
Mã QR 

 

113/. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Ảnh hưởng của bón vôi và lân trộn 

Polyme Axit Dicacbonxyl đến năng suất, hấp thu dưỡng chất của cây lúa 

vụ hè thu trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Quốc 

Khương, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn // Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. - 2017. - Số 24.- Tr. 28 - 37 

Tóm tắt: Đánh giá ảnh hưởng của bón vôi và lân trộn Polyme Axit 

Dicacbonxyl đến năng suất, hấp thu dưỡng chất của cây lúa vụ hè thu trên đất 

phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

  

 
Mã QR 
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+ Môn loại: 631.8 / A107H 

 

114/. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Đánh giá sự kết hợp giữa bón vôi 

và lân trộn Dicacbonxyl Axit Polyme đến năng suất, khả năng hấp thu 

dưỡng chất của cây lúa vụ đông xuân trên đất phèn ở Đồng bằng sông 

Cửu Long / Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu, Ngô Ngọc Hưng // Tạp 

chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2018. - Số 1.- Tr. 29 - 39 

Tóm tắt: Đánh giá sự kết hợp giữa bón vôi và lân trộn Dicacbonxyl Axit 

polyme đến sinh trưởng, năng suất và khả năng hấp thu dưỡng chất của cây 

lúa vụ đông xuân trên đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 631.8 / Đ107GI 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 

  

 
Mã QR 

 

115/. MAI HOÀNG. Ăn mắm tại sao không? / Mai Hoàng // Tạp chí 

Xưa và Nay. - 2018. - Số 492.- Tr. 44 - 45 

Tóm tắt: Giới thiệu về món ăn mắm, các loại mắm đặc trưng của các 

vùng miền khác nhau ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 641.809597 / Ă115M 

 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

  

 
Mã QR 

 

116/. ĐOÀN THỊ KIỀU TIÊN. Tuyển chọn nấm men rượu vang trái 

giác (Cayratia trifolia L.) của tỉnh Kiên Giang / Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Thạnh // Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. - 2018. - Số 1.- Tr. 54 - 62 

Tóm tắt: Phân lập và tuyển chọn nấm men chịu nhiệt có khả năng lên 

men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.). 

+ Môn loại: 663 / T527CH 

 

  

 
Mã QR 

 

117/. THẠCH LIỄU. Bếp cà ràng của má / Thạch Liễu // Tạp chí Văn 

nghệ Cần Thơ. - 2017. - Số 95.- Tr. 38 - 39 

Tóm tắt: Giới thiệu về bếp cà ràng và cách làm bếp cà ràng. Cà ràng có 

hình số tám, đầu nhỏ có ba ông táo để nồi, chảo, ấm...lên khi nấu, eo thon, 

bụng to ra dành để đút củi vào, cháy đượm và đều. 

+ Môn loại: 683 / B257C 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

  

 
Mã QR 
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118/. NGUYỄN NGỌC TRÚC. Một số vấn đề xây dựng, phát triển 

nghệ thuật sân khấu Việt Nam trong tình hình mới / Nguyễn Ngọc Trúc // 

Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật. - 2018. - Số tháng 2.- Tr. 42 - 

49 

Tóm tắt: Nhận diện thực trạng và đề xuất những giải pháp phát triển 

nghệ thuật sân khấu Việt Nam trong hoàn cảnh mới. 

+ Môn loại: 792.09597 / M458S  

 

  

 
Mã QR 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 
 

119/. PHẠM THANH HÙNG. Phác thảo chân dung một số nhà văn 

dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam (1954- 1975) / Phạm Thanh Hùng 

// Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật. - 2018. - Số tháng 2.- Tr. 77 

- 84 

Tóm tắt: Giới thiệu một vài nét phác thảo về chân dung một số nhà văn 

dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam (1954- 1975) như: Viễn Phương, 

Nguyễn Văn Xuân, Sơn Nam, Thẩm Thệ Hà, Trang Thế Hy  

+ Môn loại: 895.92209 / PH101TH 

 

  

 
Mã QR 

 

120/. DƯƠNG TRỌNG DẬT. Xu hướng thực dụng trong văn học 

nghệ thuật hiện nay / Dương Trọng Dật // Tạp chí Lý luận phê bình văn học 

- nghệ thuật. - 2018. - Số tháng 1.- Tr. 100 - 103 

Tóm tắt: Cho thấy xu hướng thực dụng trong văn học nghệ thuật hiện 

nay, cụ thể như bỏ rơi những quy chuẩn thẩm mĩ; Xa cách đời sống, xa cách 

con người; Thị trường hoá hoạt động sáng tạo; Sao chép và nhai lại. 

+ Môn loại: 895.92209 / X500H 

 

  

 
Mã QR 

 

121/. HỒ GIÁNG CHÂU. “Dẫn luận về tư liệu Hán Nôm thời 

Nguyễn” / Hồ Giáng Châu, Nguyễn Huy Khuyến // Tạp chí Nghiên cứu lịch 

sử. - 2017. - Số 12.- Tr. 60 - 74 

Tóm tắt: Phân tích các tư liệu chữ Hán và Chữ Nôm gốc về thời Nguyễn 

(1802-1945). Đây là một nỗ lực có giá trị trong việc nghiên cứu một giai đoạn 

lịch sử đã bị bỏ qua trong các tài liệu nghiên cứu tham khảo trước đây. 

+ Môn loại: 895.92209002 / D121L 

 

  

 
Mã QR 

 

122/. LÊ THÀNH NGHỊ. Những chuyển động của thơ Việt đương đại 

/ Lê Thành Nghị // Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật. - 2018. - Số 

tháng 2.- Tr. 33 - 41 

Tóm tắt: Trình bày những chuyển động của thơ Việt đương đại. Thơ Việt 

đương đại là một bức tranh nhiều màu sắc, là một dòng sông có nhiều dòng 

suối nhỏ cùng chảy, phản ánh những cố gắng tìm tòi không ngừng của các nhà 

thơ. Những thay đổi đó làm nên đời sống thơ khá phong phú hôm nay. 

+ Môn loại: 895.9221 / NH556CH 

 

  

 
Mã QR 
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123/. BÙI VIỆT THẮNG. Nhà thơ Tố Hữu và những bài thơ Xuân / 

Bùi Việt Thắng // Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật. - 2018. - Số 

tháng 2.- Tr. 85 - 86, 91 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài thơ viết về mùa Xuân của nhà thơ Tố Hữu. 

+ Môn loại: 895.922134 / NH100TH 

 

  

 
Mã QR 

124/. HOÀNG THỊ HUẾ. Trầm tích văn hoá qua biểu tượng “Lửa” 

trong thơ Việt giai đoạn từ 1986 đến 2000 / Hoàng Thị Huế // Tạp chí Lý 

luận phê bình văn học - nghệ thuật. - 2018. - Số tháng 2.- Tr. 26 - 32 

Tóm tắt: Biểu tượng "lửa" như một ẩn dụ trùng phức, mở lối dò tìm 

những hiện hữu ở tầng sâu mạch ngầm của văn bản, tiết lộ bản chất, tư tưởng, 

triết lý chiều sâu của thơ ca đương đại. Khám phá trầm tích văn hoá trong thơ 

ca đương đại, cũng là để nhìn nhận vị trí, giá trị, đóng góp của thi nhân vào 

tiếng nói chung của văn học dân tộc. 

+ Môn loại: 895.92214 / TR120T 

 

  

 
Mã QR 

 

125/. NGUYỄN BÍCH THU. Văn học đương đại Việt Nam : Diện mạo 

và khuynh hướng / Nguyễn Bích Thu // Tạp chí Lý luận phê bình văn học - 

nghệ thuật. - 2018. - Số tháng 1.- Tr. 94 - 99 

Tóm tắt: Phác thảo bức tranh chung về văn học và sự góp mặt đáng kể 

của thể loại tiểu thuyết cùng các khuynh hướng, cho thấy diện mạo của văn 

học đương đại nói chung và tiểu thuyết nói riêng ngày càng có đường nét, đa 

sắc thái và hấp dẫn hơn với cộng đồng tiếp nhận đương đại. 

+ Môn loại: 895.9223 / V115H 

 

  

 
Mã QR 

 

126/. PHẠM QUANG LONG. Những chuyển động trong ý thức thể 

loại ký từ 1986 đến nay / Phạm Quang Long // Tạp chí Lý luận phê bình văn 

học - nghệ thuật. - 2018. - Số tháng 1.- Tr. 73 - 80 

Tóm tắt: Cho thấy được sự nở rộ của hồi ký, tự truyện từ đổi mới và 

những chuyển động trong ý thức thể loại ký từ năm 1986 đến nay. 

+ Môn loại: 895.922803 / NH556CH 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

  

 
Mã QR 

 

127/. NGUYỄN NGỌC. Sự dịch chuyển miền Đông và miền Tây Nam 

Bộ / Nguyễn Ngọc // Tạp chí Tài hoa trẻ. - 2018. - Số 991.- Tr. 28 - 29 

Tóm tắt: Sau khi Tả quân Lê Văn Duyệt mất (1832), vua Minh Mạng 

bãi bỏ chế độ Tổng trấn, chia 5 trấn ở Nam Kỳ thành sáu tỉnh. Từ đó có tên 

gọi Nam kỳ lục tỉnh. 

+ Môn loại: 915.97 / S550D 

 

  

 
Mã QR 

 

128/. PHƯƠNG LINH. Chợ nổi Ngã Bảy Phụng Hiệp làm say lòng du 

khách / Phương Linh // Tạp chí Quê hương. - 2017. - Số 12.- Tr. 13 - 15 
 

  

 
Mã QR 
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Tóm tắt: Giới thiệu về chợ nổi Ngã Bảy Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu 

Giang - là một trong những chợ nổi lớn nhất và độc đáo nhất Đồng bằng Sông 

Cửu Long, là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. 

+ Môn loại: 915.9792 / CH460N 

 

129/. THANH THẢO. Tinh thần Việt Nam / Thanh Thảo // Tạp chí Văn 

hiến Việt Nam. - 2018. - Số 1+2.-Tr. 50 - 51 

Tóm tắt: Giới thiệu về Bạch Thái Bưởi - doanh nhân nổi tiếng nhất Việt 

Nam ở đầu thế kỷ 20 và võ sư Nguyễn Lộc - sáng Tổ của Vovinam, qua đó 

cho thấy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc Việt của hai ông. 

+ Môn loại: 920.008 / T312TH 

 

  

 
Mã QR 

 

130/. LÝ TÙNG HIẾU. Nghiên cứu lịch sử địa lý về các “dinh” ở Việt 

Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX – Tiếp cận liên ngành / Lý Tùng Hiếu // 

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2017. - Số 12.- Tr. 14 - 22 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử hình thành và biến đổi của các dinh quân 

sự, dinh hành chính và lịch sử biến đổi các dinh thành nơi họp chợ, thành thị, 

công thự, miếu thờ và các địa danh đã song hành cùng lịch sử Việt Nam trong 

hơn bốn thế kỷ qua. 

+ Môn loại: 959.7 / NGH305C 

 

  

 
Mã QR 

 

131/. NGUYỄN VĂN KIM. Đinh Tiên Hoàng và quan hệ đối ngoại 

thời Đinh / Nguyễn Văn Kim // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2017. - Số 12.- 

Tr. 3 - 13 

Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ ngoại giao của nước ta dưới thời Đinh. 

Qua đó cho thấy những quyết sách, đối sách, cách thức ứng đối chính trị; kinh 

nghiệm tri thức bang giao phong phú của đức Đinh Tiên Hoàng, vương triều 

Đinh và các triều đại quân chủ Thời khai mở, chấn hưng đất nước. 

+ Môn loại: 959.7021092 / Đ312T 

 

  

 
Mã QR 

 

132/. TỐNG VĂN LỢI. Về nhân vật Nguyễn Ánh – Gia Long / Tống 

Văn Lợi // Tạp chí Xưa và Nay. - 2017. - Số 490.- Tr. 4 - 12 

+ Môn loại: 959.7029092 / V250NH 
 

  

 
Mã QR 

 

133/. LÊ NGUYỄN. Sài Gòn và bộ máy cai trị đầu tiên của Pháp tại 

Đông Dương / Lê Nguyễn // Tạp chí Tài hoa trẻ. - 2018. - Số 991.- Tr. 22 - 

27 

Tóm tắt: Trình bày những trận đánh đầu tiên mở đường thuộc địa hoá 

Việt Nam và bộ máy cai trị tại Sài Gòn những năm đầu thuộc Pháp. 

+ Môn loại: 959.703 / S103G 

 

  

 
Mã QR 
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134/. CHƯƠNG THÂU. Khái quát tình hình nghiên cứu về Phan Bội 

Châu ở nước ngoài từ trước tới nay / Chương Thâu // Tạp chí Nghiên cứu 

lịch sử. - 2017. - Số 12.- Tr. 43 - 52 

Tóm tắt: Khái quát thành tựu nghiên cứu về Cụ Phan Bội Châu ở nước 

ngoài, qua đó giúp hiểu thêm về tình yêu của các học giả quốc tế giành cho 

Cụ Phan Bội Châu. 

+ Môn loại: 959.703092 / KH103QU 

 

  

 
Mã QR 

 

135/. ĐỖ VĂN TRUNG. Phan Bội Châu – Người chiến sĩ cách mạng 

tiên phong và xuất sắc ở nước ta đầu thế kỷ XX / Đỗ Văn Trung // Tạp chí 

Nhịp cầu tri thức. - 2017. - Số 6.- Tr. 50 - 53 

Tóm tắt: Trình bày về cuộc đời và sự nghiệp Phan Bội Châu; những hoạt 

động cách mạng tiêu biểu; những cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp 

cứu nước, cứu dân. 

+ Môn loại: 959.703092 / PH105B 

 

  

 
Mã QR 

 

136/. NGUYỄN VĂN HÙNG. Tìm hiểu mưu đồ của thực dân Pháp 

đối với Nam Kỳ (1945 – 1948) / Nguyễn Văn Hùng // Tạp chí Lịch sử Đảng. 

- 2017. - Số 12.- Tr. 88 - 94 

Tóm tắt: Tìm hiểu thêm một số vấn đề về Nam Kỳ trong những năm đầu 

kháng chiến chống thực dân Pháp, để làm rõ hơn những thách thức, khó khăn 

của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám thành công. 

+ Môn loại: 959.7041 / T310H 

 

  

 
Mã QR 

 

137/. HẠNH DUNG. Hệ thống bản đồ chiến sự chiến dịch Tổng tiến 

công và nổi dậy Mậu Thân 1968 / Hạnh Dung // Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt 

Nam. - 2018. - Số 1.- Tr. 48 - 50 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bản đồ phản ánh tình hình chiến sự trong 

cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968 của các báo của ta xuất bản tại Hà Nội 

mà Việt Nam Cộng hoà đã thu thập được. 

+ Môn loại: 959.7043 / H250TH 

 

  

 
Mã QR 

 

138/. NGUYỄN XUÂN TÚ. Hiệp định Paris – Thắng lợi của ý chí độc 

lập, tự chủ, tích cực và chủ động / Nguyễn Xuân Tú // Tạp chí Tuyên giáo. 

- 2018. - Số 1.- Tr. 18 - 22 

Tóm tắt: Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết là thắng lợi to lớn, 

phản ánh trí tuệ của ngoại giao Việt Nam. Cội nguồn của thắng lợi là ý chí độc 

lập, tự chủ, tích cực và chủ động của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.7043 / H307Đ 

 

  

 
Mã QR 
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139/. NGUYỄN PHƯƠNG NAM. “Một cái nhìn minh bạch, rõ ràng 

dưới ánh mặt trời những thông tin liên quan đến sự kiện Mậu Thân 

1968”, sau 50 năm qua góc nhìn của hai bên / Nguyễn Phương Nam // Tạp 

chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2018. - Số 1.- Tr. 51 - 55, 68 

Phần 2 : Dáng đứng Việt Nam - dáng đứng tự hào của thế hệ đánh Mỹ và 

thắng Mỹ  

Tóm tắt: Nói đến những người con anh hùng có tên hay ẩn danh để làm 

cách mạng. Đó là những chiến sĩ Giải phóng quân, những chiến sĩ Biệt động 

Sài Gòn. Họ có thể mặc quân phục, đội mũ tai bèo, hoặc mặc thường phục, 

nhưng tất cả đều là những chiến sĩ quả cảm với tinh thần chiến đấu anh dũng 

nhất đã tạo nên dáng đứng của dân tộc Việt Nam dám đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

+ Môn loại: 959.7043 / M458C 

 

  

 
Mã QR 

 

140/. HÀ MINH HỒNG. Mỹ và Việt Nam Cộng hoà phản kích cuộc 

Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 qua tài liệu lưu trữ / Hà Minh Hồng 

// Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam. - 2018. - Số 1.- Tr. 57 - 62 

Tóm tắt: Trình bày các cuộc phản kích của Mỹ và Việt Nam Cộng hoà 

trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968. 

+ Môn loại: 959.7043 / M600V 

 

  

 
Mã QR 

 

141/. ĐỨC LƯỢNG. 50 năm trước Bác Hồ với Tết Mậu Thân / Đức 

Lượng // Tạp chí Văn hiến Việt Nam. - 2018. - Số 1+2.-Tr. 12 - 15 

Tóm tắt: Kể lại những kỷ niệm về Bác Hồ với cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 

+ Môn loại: 959.7043 / N114M 

 

  

 
Mã QR 

 

142/. VĂN THỊ THANH MAI. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân 1968 - 50 năm nhìn lại / Văn Thị Thanh Mai // Tạp chí Tuyên giáo. - 

2018. - Số 1.- Tr. 12 - 17 

Tóm tắt: Trình bày diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân 1968, qua đó cho thấy những tác động và dấu ấn từ Xuân Mậu Thân 

1968 đối với Việt Nam và đối với nước Mỹ. 

+ Môn loại: 959.7043 / T455T 

 

  

 
Mã QR 

 

143/. PHAN HOÀNG. Thượng tướng Trần Văn Quang và nghĩa tình 

sâu nặng với Nam Bộ / Phan Hoàng // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 25 tháng 

2.- Tr. 8 

Tóm tắt: Thượng tướng Trần Văn Quang là nhà cách mạng thuộc thế hệ 

tiền phong, từng sát cánh với các lãnh tụ từ những ngày đầu của cuộc cách 

mạng. Ông cũng là một trong những vị trướng trực tiếp chỉ huy cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

+ Môn loại: 959.7043092 / TH561T 

 

  

 
Mã QR 
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144/. NGUYỄN NHẬT LINH. Đại Việt trong chính sách đối ngoại của 

triều Minh đối với Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIV- Đầu thế kỉ XV / 

Nguyễn Nhật Linh // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2017. - Số 12.- Tr. 

37 - 45 

Tóm tắt: Trình bày vị thế của Đại Việt trong chính sách đối ngoại của 

triều Minh đối với Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIV- đầu thế kỉ XV. 

+ Môn loại: 959.7092 / Đ103V 

 

  

 
Mã QR 

 

145/. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Giá trị khu phố cổ Hội An trong phát 

triển du lịch / Nguyễn Quốc Hùng // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2018. - Số 

403.- Tr. 58 - 61 

Tóm tắt: Trong quá trình tồn tại và phát triển, Hội An đã gìn giữ được 

một kho tàng di sản văn hoá vật thể và phi vật thể phong phú, minh chứng cho 

các giai đoạn phát triển trong quá khứ. Các di sản này vẫn được bảo tồn cho 

bức tranh di sản văn hoá Hội An trở nên sống động, hấp dẫn và đang từng 

bước được phát huy trở thành tài nguyên để phát triển du lịch. 

+ Môn loại: 959.752 / GI-100TR 

 

  

 
Mã QR 

 


